
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

        ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC GOLDPROFEN 400

Hoạt chất: Ibuprofen

Nồng độ/hàm lượng: 400mg

Nhóm thuốc: Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid
Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Nhà sản xuất: Farmalabor - Bồ Đào Nha

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Khuyến cáo 

cho bệnh 

nhân:

1. Nhận thức về các nguy cơ:

Tim mạch: Dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch.

Tiêu hóa: Nguy cơ loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa có thể xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước.

Phản ứng da: Có thể gây dị ứng da nghiêm trọng, nếu phát ban hoặc sưng mặt, cần ngừng thuốc ngay.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ:

Đau ngực, khó thở, phù chân bất thường.

Đau bụng dữ dội, nôn ra máu hoặc phân đen.

Vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa, phát ban.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác:

Không tự ý dùng chung với aspirin, NSAID khác, thuốc chống đông máu hoặc thuốc lợi tiểu.

Nếu có bệnh huyết áp cao, tiểu đường, bệnh thận, cần hỏi bác sĩ trước khi dùng.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân:

Uống thuốc sau ăn để giảm kích ứng dạ dày.

Hạn chế rượu bia và thuốc lá để giảm nguy cơ tác dụng phụ.

Uống đủ nước hàng ngày để hỗ trợ chức năng thận.

Không lái xe hoặc vận hành máy móc nếu thấy buồn ngủ, chóng mặt.

Nếu gặp dấu hiệu bất thường, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.

Theo chỉ định của bác sĩ

Liều thông thường:

Người lớn: 1 viên x 3-4 lần/ngày

Trẻ em: Liều thông thường để giảm đau hạ sốt là 20-30 mg/kg/ngày, chia làm 3-4 lần dùng trong 1 ngày.

- Nếu trẻ dưới 7kg thì không khuyến cao sử dụng

- Nếu trẻ cân nặng dưới 30kg thì liều tối đa hằng ngày 500mg

Tác dụng không mong muốn hay gặp khi dùng thuốc Goldprofen: Sốt, mỏi mệt, chướng bụng, buồn nôn,

nôn, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt, bồn chồn, mẩn ngứa, ngoại ban.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

- Chống đau và viêm mức độ nhẹ và vừa: đau bụng kinh, nhức đầu, thủ thuật về răng, đau sau phẫu thuật

- Điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên

- Hạ sốt ở trẻ em

Dùng đường uống, uống sau khi ăn

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


